
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

07/06/2016 Bà Nguyễn Thị Vân - USA : 100 USA * 22,300 2 230 000

09/06/2016 Ông Nguyễn Thái Cảnh - 89 Phù Đổng Thiên Vương 1 000 000

12/06/2016 Anh Duy - Thái Phiên 200 000

0 3 430 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

02/06/2016 Bác Hoa - Thi Sách bí đao kg 12

MTQ ẩn danh su hào kg 50

Cô Nga - Đà Lạt kem flan hũ 200

Anh Hòa - Phước Thành bí ngồi kg 10

Cô Thủy - Phan Đình Phùng dầu ăn lít 5

đường kg 10

bột canh kg 4

nước mắm lít 5

xì dầu lít 3

04/06/2016 Bác Hai - Lữ gia bánh ngọt bịch 10

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 2

07/06/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

MTQ ẩn danh cà tím kg 10

cà chua kg 15

Bạn Lâm - cựu SV đại học ĐL đậu hũ chén 100

Cô Hiền - Đà Lạt ghế nhựa cái 5

09/06/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 220

Cô Lan - Phước Thành bí ngồi kg 10

14/06/2016 MTQ ẩn danh - Đà Lạt trứng vịt kg 57

Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 15

18/06/2016 Cô Ngọc Bích - Phạm Hồng Thái xì dầu lít 24

nước mắm lít 12

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

21/06/2016 Cô Thúy An - Phạm Ngũ Lão cà tím kg 15

củ dền kg 15

Chị Chiến - Quang Trung khoai tây kg 20

Bác Hoa - Thi Sách chuối kg 10

23/06/2016 Cô Chân Nhi - Phan Đình Phùng dầu ăn lít 20

nước mắm lít 12

hạt nêm kg 6

Cô Chiến - Quang Trung rau thập cẩm kg 30

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 140

25/06/2016 Bác Hoa - Thi sách bí đao kg 12
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Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

28/06/2016 Cô Bình - Ka Đô cà tím kg 80

Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 10

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 0

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 287

Trứng gà + vịt kg 82

Thịt gà kg 10

Nước mắm lít 29

Đường kg 10

Dầu ăn lít 25

Đồ gia dụng cái 5

Hạt nêm  +  bột canh kg 10

Chuối kg 10

Đậu khuôn chiên miếng 360

Thực phẩm ngọt cái 310

Xì dầu lít 27


